











CHỨNG THƯ, BÁO CÁO THẨM ĐỊNH GIÁ
Số: 275/2026/0790/VFI-CT.65.A
Khách hàng yêu cầu: Công ty cổ phần Cơ khí và Thương mại HMC Việt Nam
Tài sản thẩm định: Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số 2207 - Nhà T6 - Khu đô thị Vinhomes Times City, địa chỉ: Nhà T06, khu đô thị Vinhomes Time City, số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 04485631, số vào sổ cấp GCN: VP 43669 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 10/11/2025; Chủ sở hữu căn hộ là Ông Nguyễn Long Quân và vợ Hà Huyền Trang.
Thời điểm thẩm định: Tháng 5/2026.
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	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
Trụ sở: BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:  085 329 3333/ 024 2264 4333
Email: 	ilotus.contact@gmail.com                         Website: ilotus.com.vn

	Số: 275/2026/0790/VFI-CT.65.A
	TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026


CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ
Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí và Thương mại HMC Việt Nam
	Căn cứ Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá số: 275/2026/0790/VFI-HĐTĐ.65.A ký ngày 26 tháng 5 năm 2026 giữa Công ty cổ phần Cơ khí và Thương mại HMC Việt Nam với Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen;
Căn cứ Báo cáo thẩm định giá số 275/2026/0790/VFI-BC.65.A ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen;
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cung cấp Chứng thư thẩm định giá tài sản với nội dung sau:
1. Khách hàng yêu cầu thẩm định giá:
	Tên khách hàng
	:
	Công ty cổ phần Cơ khí và Thương mại HMC Việt Nam

	MST
	:
	0109099406

	Địa chỉ
	:
	Thôn Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

	Đại diện pháp luật
	:
	Ông Nguyễn Thành Công

	Chức danh
	:
	Giám đốc


2. Thông tin về doanh nghiệp thẩm định giá:
	Đơn vị thẩm định
	:
	CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

	Địa chỉ trụ sở
	:
	BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội

	Điện thoại
	: 
	024 2264 4333

	Mã số thuế
	:
	0102708994

	GCN đủ điều kiện hành nghề
	:
	275/TĐG

	Thông báo
	:
	Số 1294/TB-BTC ngày 25/12/2025 về việc doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ thẩm định giá.

	Tài khoản số
	:
	1505112366666 tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II

	Đại diện
	:
	Ông Vũ Văn Quân	   

	Chức vụ
	:
	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc


3. Tài sản thẩm định: Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số 2207 - Nhà T6 - Khu đô thị Vinhomes Times City, địa chỉ: Nhà T06, khu đô thị Vinhomes Time City, số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 04485631, số vào sổ cấp GCN: VP 43669 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 10/11/2025; Chủ sở hữu căn hộ là Ông Nguyễn Long Quân và vợ Hà Huyền Trang.
4. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 5/2026.
[bookmark: _Toc150933756][bookmark: _Toc150933962][bookmark: _Toc150934860]5. Mục đích thẩm định giá: Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo giá trị tài sản phục vụ công tác vay vốn tại tổ chức tín dụng.
6. Cơ sở giá trị của tài sản thẩm định giá:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo 
7. Giả thiết và giả thiết đặc biệt:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo
8. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá:
Chi tiết như Báo cáo kèm theo
9. Giá trị tài sản thẩm định giá:
Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do Khách hàng cung cấp, qua điều tra thông tin thực tế trên thị trường với cách tiếp cận và phương pháp thẩm định được áp dụng trong tính toán, Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen thông báo giá trị tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản của Quý khách hàng tại thời điểm Tháng 5/2026 ước tính như sau:
	TT
	Tài sản
	Diện tích (m²)
	Đơn giá (đồng/m²)
	Thành tiền (đồng)

	 
	Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số 2207 - Nhà T6 - Khu đô thị Vinhomes Times City, địa chỉ: Nhà T06, khu đô thị Vinhomes Time City, số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 04485631, số vào sổ cấp GCN: VP 43669 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 10/11/2025; Chủ sở hữu căn hộ là Ông Nguyễn Long Quân và vợ Hà Huyền Trang.
	 

	-
	Quyền sở hữu Căn hộ chung cư
	81,0
	120.000.000
	9.720.000.000

	TỔNG CỘNG:
	9.720.000.000

	(Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng./.)


10. Thời hạn hiệu lực của kết quả thẩm định giá:
- Tối đa 06 (sáu) tháng tính từ ngày ký đối với tài sản là Bất động sản.
11. Những điều khoản loại trừ và hạn chế của kết quả thẩm định giá:
- Chi tiết như Báo cáo kèm theo.
12. Các tài liệu kèm theo:
- Báo cáo kết quả thẩm định giá.
- Các phụ lục chi tiết kèm theo.
- Chứng thư thẩm định giá được phát hành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt, cấp cho quý khách hàng 02 (hai) bản, lưu lại Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
 - Mọi hình thức sao chép báo cáo và chứng thư thẩm định giá không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen đều là hành vi vi phạm pháp luật.
	THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

	
	

	Lê Thị Thịnh
Số thẻ thẩm định viên về giá: VIII13.990
	Vũ Văn Quân
Số thẻ thẩm định viên về giá: XII17.1825




	
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
Trụ sở: BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:  085 329 3333/ 024 2264 4333
Email: 	ilotus.contact@gmail.com                         Website: ilotus.com.vn

	Số: 275/2026/0790/VFI-BC.65.A
	TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026


BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số: 275/2026/0790/VFI-CT.65.A ngày 26 tháng 5 năm 2026)
I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ 
	Đơn vị thẩm định
	:
	CÔNG TY CP THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN

	Địa chỉ trụ sở
	:
	BT5 - 23, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội

	Điện thoại
	: 
	024 2264 4333

	Mã số thuế
	:
	0102708994

	GCN đủ điều kiện hành nghề
	:
	275/TĐG

	Tài khoản số
	:
	1505112366666 tại Agribank Chi nhánh Hà Nội II

	Đại diện
	:
	Ông Vũ Văn Quân 	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ


II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CUỘC THẨM ĐỊNH GIÁ
1. Thông tin cơ bản về cuộc thẩm định giá:
	Tên khách hàng
	:
	Công ty cổ phần Cơ khí và Thương mại HMC Việt Nam

	MST
	:
	0109099406

	Địa chỉ
	:
	Thôn Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

	Đại diện pháp luật
	:
	Ông Nguyễn Thành Công

	Chức danh
	:
	Giám đốc

	Tài sản thẩm định giá
	:
	Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số 2207 - Nhà T6 - Khu đô thị Vinhomes Times City, địa chỉ: Nhà T06, khu đô thị Vinhomes Time City, số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 04485631, số vào sổ cấp GCN: VP 43669 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 10/11/2025; Chủ sở hữu căn hộ là Ông Nguyễn Long Quân và vợ Hà Huyền Trang.

	Mục đích thẩm định giá
	:
	Kết quả thẩm định giá để khách hàng tham khảo giá trị tài sản phục vụ công tác vay vốn tại tổ chức tín dụng.

	Cơ sở giá trị thẩm định giá
	:
	Giá trị thị trường.

	Thời điểm thẩm định giá
	:
	Tháng 5/2026.

	Địa điểm thẩm định giá
	:
	Nhà T06, khu đô thị Vinhomes Time City, số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội

	Vị trí tài sản thẩm định 
	:
	(20.995730, 105.868617)

	Thời điểm khảo sát
	:
	26/5/2026.


2. Các nguồn thông tin được sử dụng trong quá trình thẩm định giá và xem xét đánh giá các thông tin thu thập
- Tham khảo nguồn thông tin từ các trang giao bán bất động sản qua mạng Internet, gọi điện trực tiếp.
- Tham khảo nguồn thông tin trực tiếp từ những người dân sinh sống xung quanh trên địa bàn.
- Đánh giá nguồn thông tin thu thập: Nguồn thông tin thu thập khách quan và phổ biến trên thị trường.
3. Căn cứ pháp lý
3.1. Văn bản quy phạm pháp luật:
-    Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;
- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Luật số 62/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023;
- Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ Quy định về giá đất;
- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
- Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
- Thông tư số 30/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá;
- Thông tư số 31/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá;
- Thông tư số 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập;
- Thông tư số 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp;
- Thông tư số 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá tài sản vô hình;
- Thông tư số 42/2024/TT-BTC ngày 20/6/2024 của Bộ Tài chính ban hành chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá bất động sản;
- Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 24/5/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Quyết định số 425/QĐ-BXD ngày 30/03/2025 của Bộ Xây dựng về việc Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2026;
- Công văn số 1326/BXD-QLN của Bộ Xây dựng ban hành ngày 08/8/2011 về việc hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản cố định là nhà, vật kiến trúc;
- Và các văn bản pháp luật có liên quan khác.
3.2. Các văn bản liên quan khác:
a. Hồ sơ pháp lý của tài sản: 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 04485631, số vào sổ cấp GCN: VP 43669 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 10/11/2025; Chủ sở hữu căn hộ là Ông Nguyễn Long Quân và vợ Hà Huyền Trang.
b. Hồ sơ khác:
- Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá số 275/2026/0790/VFI-HĐTĐ.65.A ngày 26/5/2026 giữa Công ty cổ phần Cơ khí và Thương mại HMC Việt Nam với Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen;
- Hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến tài sản thẩm định giá.
III. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CỦA TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
Sau giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ, thị trường căn hộ Hà Nội bước vào một chu kỳ mới với thách thức rõ rệt với tình trạng giá đã chạm trần trong khi nguồn cung đang trên đà bùng nổ.
Theo dự báo của CBRE, giai đoạn 2024 - 2027, Hà Nội mỗi năm sẽ đón trung bình khoảng 30.000 căn hộ mới - mức cao nhất trong lịch sử, trong khi đó Savills cũng đưa ra dự báo riêng giai đoạn 2026 - 2027 sẽ có khoảng 46.600 căn từ hơn 40 dự án ra mắt.
Dù con số của các đơn vị nghiên cứu thị trường đưa ra có sự khác biệt nhau do cách tổng hợp dữ liệu khác nhau, nhưng tụi trung lại, xu hướng “hàng ra ồ ạt” trong năm 2025 là điều đã được dự báo rõ nét ngay từ thời điểm hiện tại.
Đặc biệt khi Chính phủ đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi Bộ Chính trị cho chủ trương. Trong đó, việc Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai 2024 là một trong những bước tiến quan trọng để giải quyết triệt để vướng mắc từ các dự án này.
Từ cơ chế tài chính mới liên quan đến bảng giá đất, định giá đất và các vấn đề thu hồi đất, mở rộng không gian tiếp cận đất đai,… các quy định mới sẽ giúp giải phóng một dự án lớn thoát khỏi tình trạng “treo” kéo dài. Đó không chỉ là những tòa nhà dở dang hay những khu đất hoang mà là một phần rất lớn tài sản hữu hình của nền kinh tế: nhà xưởng, hạ tầng, khu đô thị, chuỗi dịch vụ, việc làm, thu ngân sách tương lai.
Một điểm dễ nhận thấy là nhu cầu ở thực vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi yếu tố đầu tư dần chọn lọc hơn. Những dự án sở hữu vị trí trung tâm, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch và chủ đầu tư uy tín tiếp tục ghi nhận thanh khoản ổn định. Ngược lại, các dự án xa trung tâm, thiếu tiện ích hoặc giá bán vượt xa khả năng chi trả của số đông sẽ khó duy trì sức hấp dẫn.
(Nguồn thông tin: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/phac-hoa-quy-dao-bat-dong-san-ha-noi-2026-188581.html)
IV. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
	Tên tài sản
	Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số 2207 - Nhà T6-Khu đô thị Vinhomes Times City, địa chỉ: Nhà T06, khu đô thị Vinhomes Time City, số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 04485631, số vào sổ cấp GCN: VP 43669 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 10/11/2025; Chủ sở hữu căn hộ là Ông Nguyễn Long Quân và vợ Hà Huyền Trang.

	1.
	Nội dung Thửa đất theo Hồ sơ pháp lý

	-
	Thửa đất số:
	01
	Tờ bản đồ số:
	139

	-
	Địa chỉ:
	Nhà T06, khu đô thị Vinhomes Time City, số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội

	-
	Diện tích (m²):
	1.792,4
	Hình thức sử dụng
	Sử dụng chung

	-
	Mục đích sử dụng:
	Đất tại ở đô thị
	Thời hạn sử dụng:
	Lâu dài

	-
	Ghi chú:
	+ Số tờ bản đồ và số thửa đất được xác định theo bản đồ dự án tổng thể phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (cũ). 
+ Giấy chứng nhận này được cấp đổi  từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số AA 02373223 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 19/9/2025 do nhận chuyển nhượng.

	-
	Vị trí trên bản đồ vệ tinh: (20.995730, 105.868617)

	-
	

	2.
	Thông tin về căn hộ

	-
	Diện tích thông thuỷ (m²):
	81,0
	Diện tích tim tường (m²):
	-

	-
	Hình thức sở hữu:
	Sở hữu chung của vợ và chồng
	Vị trí:
	Căn hộ chung cư số 2207 - Nhà T6-Khu đô thị Vinhomes Times City

	-
	Vị trí tầng:
	Tầng 22/27
	Loại căn hộ:
	Căn thường

	-
	Hướng cửa:
	Bắc
	Hướng ban công:
	Nam

	-
	Cấu trúc:
	3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh,  phòng khách + nhà bếp
	Nội thất:
	 Nội thất cơ bản 

	3.
	Điều kiện kinh doanh; Hạ tầng nội bộ; Hạ tầng xung quanh

	-
	Hạ tầng nội bộ:
	Cấp điện, cấp nước sạch, mạng internet,… hoàn thiện

	-
	Hạ tầng xung quanh:
	Môi trường trong lành, an ninh đảm bảo, dân trí tốt

	-
	Mật độ dân cư:
	Đông đúc
	Đời sống dân cư:
	Ổn định

	-
	Lợi thế kinh doanh:
	Phù hợp để ở
	Khả năng chuyển nhượng:
	Tốt 



Các lợi thế thương mại của thửa đất:

	STT
	Nội dung
	
	Ghi chú

	1
	Đất/Tài sản bám biển
	Không
	

	2
	Đất bám hồ (Diện tích >=5ha thì được coi là hồ)
	Không
	

	3
	Bám đầm, ao lớn thuộc sở hữu nhà nước (ao lớn - S=0.5ha)<5ha
	Không
	

	4
	Thế đất tọa sơn hướng thủy 'hậu tựa núi, trước view sông, hồ, đầm', view thoáng, không bị che khuất, loại đất rất được ưa chuộng nghỉ dưỡng, nhà nghỉ cao cấp
	Không
	

	5
	View hồ sông, sông, suối, đầm, ao lớn (S=0.5ha), ruộng lúa, đồi núi xa, ngắm hoàng hôn, bình minh xa soi mặt nước, thơ mộng
	Không
	

	6
	Đường vào thoáng không đâm thẳng cửa chính 'Thế tránh tiễn khí'
	Không
	

	7
	Có yếu tố 'Linh' gắn với tiếng lành, tài lộc, đại danh, văn hóa, truyền thuyết được xem là khu địa linh nhân kiệt
	Không
	

	8
	Đất/tài sản liền kề, đối diện vườn hoa, khu thể thao, bể bơi (không đối diện nhà ở) để được xe hơi
	Không
	

	9
	Đất view công viên, vườn hoa, khu thể thao, bể bơi
	Không
	



Các bất lợi thương mại của thửa đất:

	STT
	Nội dung
	
	Ghi chú

	1
	Đất gần khu vực tâm linh, có âm, sát khí (Nhà tang lễ, nghĩa trang, nhà xác…) <= 50m
	Không
	

	2
	Đất gần khu vực tâm linh, có âm, sát khí (Nhà tang lễ, nghĩa trang, nhà xác…) (50m <= 150m)
	Không
	

	3
	Đất gần khu vực tâm linh, có âm, sát khí (Nhà tang lễ, nghĩa trang, nhà xác…) (150m <= 300m)
	Không
	

	4
	Đất gần khu vực tâm linh, có âm, sát khí (Nhà tang lễ, nghĩa trang, nhà xác…) (300m <= 500m)
	Không
	

	5
	Đất gần khu vực tâm linh (Miếu thờ cúng tâm linh, đình, đền, chùa…) <= 30m
	Không
	

	6
	Đất gần khu vực tâm linh (Miếu thờ cúng tâm linh, đình, đền, chùa…) (30m <= 100m)
	Không
	

	7
	Đất từng là nghĩa trang, khu tâm linh cũ (đền, đình, chùa, miếu mạo…) đã được san lấp làm khu dân cư
	Không
	

	8
	Trên đất/Công trình có mộ không thể hoặc rất khó có khả năng di chuyển (Mộ tổ chi, tộc, mộ cổ, mộ tâm linh gắn với miếu mạo được nhân dân thờ cúng)
	Không
	

	9
	Trên đất/ Công trình có mộ gia đình hoặc vô chủ có thể di chuyển
	Không
	

	10
	Đất sát khu mộ phần hoặc liền kề mộ phần
	Không
	

	11
	Trên đất/ Công trình có điện thờ, nhà thợ họ dòng tộc
	Không
	

	12
	Đất sát hoặc liền kề nhà thờ họ
	Không
	

	13
	Đất gia tộc anh em, họ hàng sống xung quanh chung ngõ đi
	Không
	

	14
	Đất/ Công trình có người tự sát/ án mạng/ tại nạn... bị ảnh hưởng truyền thông Nhẹ “Một vụ tự sát cá biệt không ồn ào, không truyền thông, trong nhà riêng, người Mua/Bán đông ít quan tâm: thị trường ít phản ứng, nếu có phản ứng chỉ là tâm lý tạm thời.”
	Không
	

	15
	Đất/ Công trình có người tự sát/án mạng/ tai nạn... bị ảnh hưởng truyền thông Trung bình “Một vụ tự sát được biết trong khu vực nhưng có ít lời đồn, nhưng có thể che dấu/ khắc phục nhanh (sơn sửa, thay nội thất: phổ biến ở căn hộ chung cư, nhà phố ảnh hưởng của nó giảm theo thời gian”.
	Không
	

	16
	Đất/ Công trình có người tự sát/án mạng/ tai nạn... bị ảnh hưởng truyền thông Mạnh “Vụ có yếu tố bạo lực, hoặc được đăng báo địa phương; khu dân cư tỏ ra e ngại; mua ở chịu ảnh hưởng. Mức này thường dùng khi có giao dịch thực tế cho thấy có sự kiện bị bán rẻ hơn”.
	Không
	

	17
	Đất/ Công trình có người tự sát/án mạng/ tai nạn... bị ảnh hưởng truyền thông Rất Mạnh “Vụ nổi tiếng, nhiều truyền thông, nhiều vụ tương tự tại cùng vị trí, hoặc địa điểm mang tính 'tăm tối' (ví dụ: nhiều vụ xảy ra liên tiếp hoặc lời đồn qua nhiều năm có ma, quỉ, hiện tượng tâm linh nhiều năm. Mức này dẫn tới tài sản rất khó bán thậm trí có thể loại trừ trong so sánh”.
	Không
	

	18
	Đất gần hoặc liên kế cây xăng <= 50m
	Không
	

	19
	Đất gần hoặc liên kế trạm thu phát sóng <= 50m
	Không
	

	20
	Đất gần hoặc liên kế đường dây truyền tải điện cao thế 500 KV <= 50m
	Không
	

	21
	Đất gần hoặc liên kế đường dây truyền tải điện 220 KV <= 30m
	Không
	

	22
	Mặt tiền bị che chắn (có cột điện, trạm biến áp…)
	Không
	

	23
	Đất gần đường sắt<=50m
	Không
	

	24
	Đường vào thẳng tắp như mũi tên đâm thẳng cửa chính “Thế tiễn khí”.
	Không
	

	25
	Đất nằm dưới chân cầu, đường dốc cao (Thế bị xung : Hổ phục, Long phục) xe lao xuống, gió tạt thẳng sát khí, không tụ.
	Không
	

	26
	Giao lộ Chữ “T”, bị đường đâm thẳng vào “Thế tiền đao sát”.
	Không
	


V. CÁC GIẢ THIẾT VÀ GIẢ THIẾT ĐẶC BIỆT
- Chúng tôi giả định rằng tài sản thẩm định giá không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện khiếu nại. Trong trường hợp có sự thay đổi về tranh chấp đối với các tài sản trên sẽ được thẩm định giá tại hợp đồng dịch vụ thẩm định giá khác. Chúng tôi được hoàn toàn miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh, liên đới (nếu có) trong trường hợp này.
- Giá trị tài sản thẩm định giá được ước tính dựa trên giả định không có bất kỳ yếu tố nào làm cản trở ảnh hưởng đến việc giao dịch bình thường của tài sản trên thị trường.
VI. CƠ SỞ GIÁ TRỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Giá trị thị trường: Kết quả thẩm định giá trị tài sản được xác định dựa trên cơ sở giá trị thị trường tại thời điểm thẩm định theo Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cơ sở giá trị thẩm định giá: “Giá trị thị trường là khoản tiền ước tính để tài sản có thể được giao dịch tại thời điểm thẩm định giá giữa người sẵn sàng mua và người sẵn sàng bán trong một giao dịch khách quan, độc lập, sau khi được tiếp thị đầy đủ và các bên tham gia hành động có hiểu biết, thận trọng và không bị ép buộc”. 
VII. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ
1. Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định:
- Cách tiếp cận từ thị trường: Xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản so sánh đã có các thông tin về giá trên thị trường.
- Phương pháp so sánh: Xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở đối chiếu, phân tích và đánh giá các yếu tố so sánh của các tài sản so sánh với tài sản thẩm định giá từ đó điều chỉnh mức giá của các tài sản so sánh làm cơ sở ước tính giá trị của tài sản thẩm định giá.
2. Xác định cách tiếp cận và phương pháp đối với tài sản thẩm định giá:
- Căn cứ vào mục đích thẩm định giá, đặc điểm của tài sản thẩm định giá và cơ sở giá trị thẩm định giá tài sản, Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen lựa chọn phương pháp so sánh (cách tiếp cận từ thị trường) để xác định giá trị quyền sử dụng đất của tài sản thẩm định giá.
VIII. GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH
1. Xác định đơn giá quyền sử dụng đất:
Qua khảo sát thị trường, Tổ thẩm định thu thập được 03 giao dịch được cho là tương đồng về đặc điểm vị trí, giao thông, kích thước, mặt tiền, điều kiện hạ tầng và điều kiện xã hội,… với tài sản thẩm định giá, cụ thể như sau:
 Thông tin tài sản so sánh:
	STT
	ĐẶC ĐIỂM BĐS
	TSTĐ
	TSSS1
	TSSS2
	TSSS3

	A
	Thông tin về tài sản
	
	
	
	

	1
	Địa chỉ
	Phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội 
	Phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội 
	Phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội 
	Phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội 

	2
	Nguồn tham khảo
	 
	https://www.facebook.com/groups/735753363139628/posts/26122269110728037/
	https://www.facebook.com/groups/735753363139628/posts/26242693335352280/
	Liên hệ trực tiếp

	-
	Thông tin liên lạc
	 
	0332.553087 
(Khánh Ly)
	0987.559609
(Sale Quân)
	0354.864745
(Tiến Anh)

	3
	Tình trạng giao dịch
	 
	 Đang giao dịch
	 Đang giao dịch
	 Đang giao dịch

	4
	Thời điểm thu thập thông tin
	 
	 Tháng 5/2026
	 Tháng 5/2026
	 Tháng 5/2026

	5
	Pháp lý
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	6
	Loại tài sản
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư

	7
	Thời hạn sử dụng đất
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài
	Lâu dài

	8
	Vị trí
	Tài sản tại: Toà T06, Time City, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
	Tài sản tại: Toà T04, Time City, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
	Tài sản tại: Toà T04, Time City, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
	Tài sản tại: Toà T06, Time City, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội

	9
	Tầng
	22/27
	Tầng trung
	Tầng trung
	Tầng thấp

	10
	Diện tích đất (m²)
	81,0
	76,0
	95,0
	87,0

	11
	Loại căn hộ
	Căn thường
	Căn thường
	Căn thường
	Căn thường

	12
	Hướng ban công
	Nam
	Nam
	Nam
	Bắc

	13
	Cấu trúc
	3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách + nhà bếp
	2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách + nhà bếp
	3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách + nhà bếp
	2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách + nhà bếp

	14
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	15
	Điều kiện môi trường an ninh
	Tốt
	Tốt
	Tốt
	Tốt

	16
	Giá rao (đồng)
	 
	10.100.000.000
	12.000.000.000
	11.500.000.000

	17
	Giá thương lượng/bán (đồng)
	 
	9.595.000.000
	11.400.000.000
	10.350.000.000

	18
	Đơn giá QSDĐ (đồng/m²)
	 
	126.250.000
	120.000.000
	118.965.517

	B
	NHẬN XÉT
	 
	 
	 
	 

	1
	Pháp lý
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	2
	Loại tài sản
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	3
	Tầng
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	4
	Diện tích sàn (m²)
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	5
	Loại căn hộ
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	6
	Hướng ban công
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng

	7
	Cấu trúc
	 
	Tương đồng
	Tương đồng
	Tương đồng


Các yếu tố như vị trí, giao thông, diện tích, hình dáng, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội… làm ảnh hưởng đến giá trị của thửa đất. Mỗi yếu tố đóng góp một tỷ lệ nhất định vào giá trị của thửa đất. Vì vậy, dựa trên ba tài sản so sánh tương đồng với tài sản thẩm định giá, Tổ thẩm định phân tích các yếu tố giống và khác nhau giữa TSTĐ và TSSS, sau đó điều chỉnh giá của các tài sản so sánh theo các yếu tố điều chỉnh trên để đưa ra giá trị của tài sản thẩm định.
Nguyên tắc điều chỉnh: Cố định TSTĐ, lấy TSTĐ làm chuẩn (tương đương với tỷ lệ tuyệt đối là 100%), các TSSS được điều chỉnh xoay quanh TSTĐ; Các điểm ở TSSS vượt trội hơn so với TSTĐ thì điều chỉnh giảm mức giá tính theo đơn vị chuẩn tài sản so sánh (trừ); Các điểm ở TSSS kém lợi thế hơn so với TSTĐ thì điều chỉnh tăng mức giá tính theo đơn vị chuẩn của tài sản so sánh (cộng); Những yếu tố ở tài sản so sánh giống (tương tự) với tài sản cần thẩm định giá thì giữ nguyên mức giá của tài sản so sánh (không điều chỉnh).
 Bảng điều chỉnh:
	STT
	Yếu tố so sánh
	Đơn vị tính
	TSTĐ
	TSSS1
	TSSS2
	TSSS3

	A
	Giá trị QSDĐ thị trường (Ước tính sau thương lượng)
	Đồng
	 
	9.595.000.000
	11.400.000.000
	10.350.000.000

	B
	Đơn giá đất ước tính
	Đồng/m²
	 
	126.250.000
	120.000.000
	118.965.517

	C
	Điều chỉnh các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 
	 

	C.1
	Pháp lý
	  
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0%
	0%
	0%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0
	0
	0

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	126.250.000
	120.000.000
	118.965.517

	C.2
	Loại tài sản
	  
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư
	Căn hộ chung cư

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0%
	0%
	0%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0
	0
	0

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	126.250.000
	120.000.000
	118.965.517

	C.3
	Tầng
	  
	22/27
	Tầng trung
	Tầng trung
	Tầng thấp

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0%
	0%
	-2%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0
	0
	-2.379.310

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	126.250.000
	120.000.000
	116.586.207

	C.4
	Diện tích sàn 
	  (m²)
	81,0
	76,0
	95,0
	87,0

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0%
	2%
	0%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0
	2.400.000
	0

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	126.250.000
	122.400.000
	116.586.207

	C.5
	Loại căn hộ
	  
	Căn thường
	Căn thường
	Căn thường
	Căn thường

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0%
	0%
	0%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0
	0
	0

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	126.250.000
	122.400.000
	116.586.207

	C.6
	Hướng ban công
	  
	Nam
	Nam
	Nam
	Bắc

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	0%
	0%
	0%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0
	0
	0

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	126.250.000
	122.400.000
	116.586.207

	C.7
	Cấu trúc
	  
	3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách + nhà bếp
	2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách + nhà bếp
	3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách + nhà bếp
	2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách + nhà bếp

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	-2%
	0%
	-2%

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	0
	0
	0

	
	Giá sau điều chỉnh
	Đồng/m²
	 
	123.725.000
	122.400.000
	114.206.897

	D
	Mức giá chỉ dẫn 
	Đồng/m²
	 
	123.725.000
	122.400.000
	114.206.897

	D1
	Giá trị trung bình 
	Đồng 
	 
	120.110.632

	D2
	Mức độ chênh lệch
	%
	 
	3,0%
	1,9%
	-4,9%

	E
	Tổng hợp các số liệu điều chỉnh tại mục C
	 
	 
	 
	 
	 

	E1
	Tổng giá trị điều chỉnh gộp
	Đồng 
	 
	0 
	0
	0

	E2
	Tổng số lần điều chỉnh
	Lần
	 
	0
	0
	0

	E3
	Biên độ điều chỉnh
	%
	 
	0% - 0%%
	0% - 0%%
	0% - 0%%

	E4
	Tổng giá trị điều chỉnh thuần 
	Đồng 
	 
	0
	0
	0


 Về nguyên tắc khống chế: 
Theo số liệu tại mục D2, chênh lệch giữa mức giá trung bình của các mức giá chỉ dẫn nằm trong khoảng từ 1,9% đến  4,9%, đảm bảo không quá 15% (theo Thông tư số 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính).
Về thống nhất mức giá chỉ dẫn:
Đơn vị tính: Đồng/m²
	TT
	Tài sản
	Mức giá chỉ dẫn của các TSSS
	Trọng số của các TSSS sau điều chỉnh
	Giá trị trung bình của mức giá chỉ dẫn sau điều chỉnh

	1
	Tài sản so sánh 1
	123.725.000
	33,34%
	41.241.667

	2
	Tài sản so sánh 2
	122.400.000
	33,33%
	40.800.000

	3
	Tài sản so sánh 3
	114.206.897
	33,33%
	38.068.966

	Giá trị bình quân theo trọng số:
	120.100.632

	Làm tròn:
	120.000.000


Tổ thẩm định sử dụng mức giá chỉ dẫn là mức giá bình quân có trọng số của 03 tài sản so sánh làm mức giá của tài sản thẩm định, tương ứng là: 120.000.000 đồng/m².
2. Kết quả thẩm định giá:
Dựa trên các lập luận trên, Tổ thẩm định ước tính giá trị tài sản thẩm định giá chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản tại thời điểm thẩm định giá Tháng 5/2026 ước tính như sau:
	TT
	Tài sản
	Diện tích (m²)
	Đơn giá (đồng/m²)
	Thành tiền (đồng)

	 
	Quyền sở hữu Căn hộ chung cư số 2207 - Nhà T6 - Khu đô thị Vinhomes Times City, địa chỉ: Nhà T06, khu đô thị Vinhomes Time City, số 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất số: AA 04485631, số vào sổ cấp GCN: VP 43669 do Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội cấp ngày 10/11/2025; Chủ sở hữu căn hộ là Ông Nguyễn Long Quân và vợ Hà Huyền Trang.
	 

	-
	Quyền sở hữu Căn hộ chung cư
	81,0
	120.000.000
	9.720.000.000

	TỔNG CỘNG:
	9.720.000.000

	(Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm hai mươi triệu đồng./.)


IX. THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Tối đa 06 (sáu) tháng tính từ ngày ký đối với tài sản là Bất động sản.
X. TUYÊN BỐ CHUNG VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
- Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen “Lotus VFI” nhấn mạnh rằng Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá “sản phẩm tư vấn” chỉ là sản phẩm tư vấn theo mục đích sử dụng đã được thống nhất trong sản phẩm tư vấn;
- Thẩm định giá không phải là một môn khoa học chính xác và việc tính toán đôi khi phải dựa vào các phán đoán, các giả định, các giả thiết trong một thời điểm cụ thể, cố định vì vậy giá trị thẩm định giá được ước tính có thể phù hợp với mục đích thẩm định giá và không hẳn phù hợp với các mục đích khác, nó là một khoản giá trị được ước tính tại một thời điểm cụ thể nên không nhất thiết phải trùng khớp với bất kỳ kết quả nào của bất kỳ bên nào khác cùng thực hiện tính toán và đưa ra kết quả ước lượng.
- Chứng thư, Báo cáo này được soạn thảo theo Hợp đồng được ký kết và tuân theo các điều khoản được nêu trong Hợp đồng. Chứng thư, báo cáo này chỉ nhằm phục vụ cho mục đích sử dụng được nêu trong Báo cáo và không nhằm mục đích sử dụng cho bất kỳ bên nào khác không được đề cập đến trong Hợp đồng (gọi tắt là “các bên liên quan”).
- Các bên liên quan khi đọc và thực hiện sử dụng sản phẩm tư vấn này, tức là đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản sau:
 Sản phẩm tư vấn của Chúng tôi chỉ nhằm mục đích duy nhất đã ghi tại Mục 4 của Chứng thư mà không nhằm bất kỳ mục đích nào khác và mọi hành động khách hàng thực hiện đều thuộc quyết định cuối cùng của Quý Khách hàng và các bên liên quan tham gia giao dịch (nếu có), bao gồm cả việc xem xét các vấn đề nằm ngoài phạm vi công việc của Chúng tôi như Quý Khách hàng đã biết, và không nên sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu Quý Khách hàng thực hiện cung cấp cho các bên liên quan nào khác để nhằm thực hiện bất kỳ mục đích nào thì mọi trách nhiệm có liên quan đều thuộc Quý Khách hàng và các bên liên quan đó tham gia vào các giao dịch có liên quan.
 Lotus VFI, Ban Lãnh đạo, toàn thể nhân viên, Thẩm định viên và đại diện pháp luật của Lotus VFI không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với các bên liên quan, cho dù được thỏa thuận trong hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng (bao gồm nhưng không giới hạn lỗi bất cẩn và vi phạm nghĩa vụ theo luật định) hoặc phát sinh trong bất kỳ trường hợp nào khác, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí trong bất cứ hoàn cảnh nào phát sinh từ bất kỳ mục đích sử dụng Sản phẩm tư vấn của các bên liên quan, hoặc do hậu quả của việc cung cấp Chứng thư, Báo cáo cho các bên liên quan.
 Khách hàng hoặc bất kỳ bên nào khác sử dụng báo cáo này và bất kỳ hoạt động nào của bất kỳ bên liên quan nào có tham chiếu tới sản phẩm tư vấn này nếu có bất kỳ thắc mắc nào mà không có yêu cầu giải trình bằng văn bản gửi đến Lotus VFI trước 03 (ba) ngày làm việc tính từ ngày báo cáo được tham chiếu hoặc sử dụng thì đều được coi là đã đọc, hiểu rõ toàn bộ nội dung sản phẩm tư vấn này và chấp nhận mục đích thẩm định giá, cơ sở giá trị, các giả định, các tính toán, các nội dung miễn trừ trách nhiệm, những điều khoản loại trừ và hạn chế, kết quả thẩm định giá và toàn bộ giá trị đã được trình bày trên báo cáo này và được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của sản phẩm tư vấn đã được trình bày, đồng thời cam kết và đảm bảo không có bất kỳ khiếu lại nào có thể gây tổn hại đến danh dự, trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ kinh tế… của các cá nhân và tập thể Lotus VFI.
XI. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ HẠN CHẾ CỦA KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ
- Chứng thư này chỉ được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Chỉ bản chính và bản sao Chứng thư thẩm định giá do Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cấp mới có giá trị. Mọi hành vi sử dụng bản sao Chứng thư/Báo cáo kết quả thẩm định giá mà không có xác nhận của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen đều vi phạm pháp luật và không có giá trị.
- Kết quả thẩm định giá trên chỉ xác nhận khi khách hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý và nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài sản thẩm định theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng cho một “Mục đích thẩm định giá” duy nhất theo yêu cầu của khách hàng đã được ghi tại Chứng thư. Khách hàng không được sử dụng sai mục đích thẩm định giá theo yêu cầu.
- Các phương pháp tính toán trên cơ sở tài liệu được cung cấp bởi khách hàng và dựa trên các tài liệu khác có liên quan do tổ thẩm định thu thập, cũng như các điều kiện và kỳ vọng tại thời điểm thẩm định giá phù hợp với các luật định, chính sách quản lý của Nhà nước hiện hành và các điều kiện, giả định theo quan điểm hợp lý của tổ thẩm định kèm theo báo cáo này. Một số vấn đề, sự kiện tương lai không có khả năng tính toán chính xác, hoặc nằm ngoài phạm vi chuyên môn nên cần vận dụng các giả định cho việc thẩm định giá này, tổ thẩm định không đảm bảo là các giả định làm cơ sở thẩm định giá là chính xác hoàn toàn.
- Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen không tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý gốc để xác nhận về chủ sử dụng của tài sản định giá và Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cũng không đảm bảo về việc phát sinh sử dụng khác của tài sản có thể được thể hiện ở những tài liệu pháp lý mà Khách hàng chưa cung cấp. Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen giả định rằng tất cả các tài liệu pháp lý được cung cấp từ phía Khách hàng đều trung thực và hợp lý. Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen cũng khuyến cáo rằng những đối tượng sử dụng bản báo cáo nên thận trọng trong việc làm rõ các tài liệu pháp lý có liên quan đến vấn đề này trước khi đưa ra các quyết định về tài sản định giá.
- Khách hàng yêu cầu thẩm định giá và người hướng dẫn tổ thẩm định thực hiện thẩm định hiện trạng tài sản phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin liên quan đến đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, tính năng và tính pháp lý của tài sản thẩm định giá đã cung cấp cho Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen tại thời điểm và địa điểm thẩm định giá.
- Chúng tôi nhấn mạnh rằng việc thẩm định giá không phải là môn khoa học chính xác, mà là kết luận đưa ra trong nhiều trường hợp sẽ mang tính chủ quan và phụ thuộc vào đánh giá cá nhân. Vì thế, chúng tôi đưa ra giá trị tài sản thẩm định là giá trị ước tính. Giá trị ước tính này không nhất thiết phải trùng khớp với giá trị dùng để giao dịch.
- Chúng tôi chỉ hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá mà không có chức năng, nghĩa vụ pháp lý thực hiện đo đạc, xác định mốc giới, quy hoạch. Vì vậy, chủ tài sản, khách hàng và các bên liên quan có trách nhiệm tra lại mốc giới, hiện trạng địa chính, quy hoạch, số ô, số thửa, tờ bản đồ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  đã cung cấp cho chúng tôi.
- Chúng tôi giả định rằng tài sản thẩm định giá không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện khiếu nại. Trong trường hợp có sự thay đổi về tranh chấp đối với các tài sản trên sẽ được thẩm định giá tại hợp đồng dịch vụ thẩm định giá khác. Chúng tôi được hoàn toàn miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh, liên đới (nếu có) trong trường hợp này.
- Tổ thẩm định giá sử dụng Phương pháp so sánh để xác định giá trị tài sản thẩm định giá trong đó  việc thu thập thông tin TSSS đã giao dịch thành công còn gặp nhiều hạn chế, vì vậy, Tổ thẩm định giá sử dụng các TSSS là các tài sản đang được rao bán trên thị trường. Kết quả thẩm định giá có thể thay đổi khi các TSSS được giao dịch thành công. Khách hàng và các bên thứ ba khi sử dụng kết quả thẩm định giá cần lưu ý khi sử dụng Chứng thư thẩm định giá.
- Kết quả thẩm định giá trên chỉ xác nhận giá trị tài sản có đặc điểm pháp lý, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, diện tích, hiện trạng được mô tả chi tiết trong chứng thư, báo cáo theo yêu cầu thẩm định giá của khách hàng tại thời điểm, mục đích và địa điểm thẩm định giá.
- [bookmark: _Hlk151374072]Tổ thẩm định đã gửi các bản dự thảo chứng thư cho các đơn vị sử dụng chứng thư đọc, xem xét, cân nhắc và quyết định ra bản chứng thư này, sau ngày phát hành chứng thư chúng tôi hiểu rằng tất cả các bên đã thống nhất với các giả định, giả thiết và hạn chế, kết quả…. và chấp nhận sử dụng tất cả nội dung được trình bày trong chứng thư này.
XII. CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO 
Phụ lục 1: Hình ảnh hiện trạng của tài sản.
Phụ lục 2: Thông tin thu thập thị trường.


Báo cáo kết quả thẩm định giá được phát hành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 275/2026/0790/VFI-CT.65.A ngày 26 tháng 5 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen.
	THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOA SEN
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

	
	

	Lê Thị Thịnh
Số thẻ thẩm định viên về giá: VIII13.990
	Vũ Văn Quân
Số thẻ thẩm định viên về giá: XII17.1825



	TRỢ LÝ THẨM ĐỊNH VIÊN
	KIỂM SOÁT VIÊN

	
	

	Nguyễn Thị Hồng Phúc

	Nguyễn Thị Thùy





PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN HIỆN TRẠNG VÀ PHÁP LÝ CỦA TÀI SẢN
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 275/2026/0790/VFI-BC.65.A ngày 26 tháng 5 năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen)
	Hiện trạng tài sản
	Hiện trạng tài sản

	
	

	Hiện trạng tài sản
	Hiện trạng tài sản

	
	

	Hiện trạng tài sản
	Hiện trạng tài sản

	
	











PHỤ LỤC 02: THÔNG TIN THU THẬP THỊ TRƯỜNG
(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 275/2026/0790/VFI-BC.65.A ngày 26 tháng 5 năm 2026 của 
Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen)
TSSS1
	STT
	ĐẶC ĐIỂM BĐS
	TSSS1

	A
	Thông tin về tài sản
	 

	1
	Nguồn tham khảo
	https://www.facebook.com/groups/735753363139628/posts/26122269110728037/
0332.553087 
(Khánh Ly)

	2
	Giá rao (đồng)
	10.100.000.000

	3
	Giá thương lượng/bán (đồng)
	9.595.000.000

	4
	Tình trạng giao dịch
	 Đang giao dịch

	5
	Thời điểm thu thập thông tin
	 Tháng 5/2026

	6
	Pháp lý
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	7
	Loại tài sản
	Căn hộ chung cư

	8
	Thời hạn sử dụng đất
	Lâu dài

	9
	Vị trí
	Tài sản tại: Toà T04, Time City, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội

	10
	Tầng
	Tầng trung

	11
	Diện tích sàn (m²)
	76,0

	12
	Loại căn hộ
	Căn thường

	13
	Hướng ban công
	Nam

	14
	Cấu trúc
	2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách + nhà bếp

	15
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	16
	Điều kiện môi trường an ninh
	Tốt

	B
	Bằng chứng thu thập
	

	
	 Hình ảnh đăng bán: 
      




	
	Người thu thập thông tin






	
	Nguyễn Thị Hồng Phúc

	
	





TSSS2
	STT
	ĐẶC ĐIỂM BĐS
	TSSS2

	A
	Thông tin về tài sản
	

	1
	Nguồn tham khảo
	https://www.facebook.com/groups/735753363139628/posts/26242693335352280/
0987.559609 
(Sale Quân)

	2
	Giá rao (đồng)
	12.000.000.000

	3
	Giá thương lượng/bán (đồng)
	11.400.000.000

	4
	Tình trạng giao dịch
	Đang giao dịch

	5
	Thời điểm thu thập thông tin
	 Tháng 05/2026

	6
	Pháp lý
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	7
	Loại tài sản
	Căn hộ chung cư

	8
	Thời hạn sử dụng đất
	Lâu dài

	9
	Vị trí
	Tài sản tại: Toà T04, Time City, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội

	10
	Tầng
	Tầng trung

	11
	Diện tích sàn (m²)
	95,0

	12
	Loại căn hộ
	Căn thường

	13
	Hướng ban công
	Nam

	14
	Cấu trúc
	3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách + nhà bếp

	15
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	16
	Điều kiện môi trường an ninh
	Tốt

	B
	Bằng chứng thu thập
	

	
	 Hình ảnh đăng bán:
    



	
	Người thu thập thông tin








	
	Nguyễn Thị Hồng Phúc






TSSS 3
	STT
	ĐẶC ĐIỂM BĐS
	TSSS3

	A
	Thông tin về tài sản
	 

	1
	Nguồn tham khảo
	Liên hệ trực tiếp
SĐT: 0354.864745 
(Tiến Anh)

	2
	Giá rao (đồng)
	11.500.000.000

	3
	Giá thương lượng/bán (đồng)
	10.350.000.000

	4
	Tình trạng giao dịch
	Đang giao dịch

	5
	Thời điểm thu thập thông tin
	 Tháng 5/2026

	6
	Pháp lý
	Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	7
	Loại tài sản
	Căn hộ chung cư

	8
	Thời hạn sử dụng đất
	Lâu dài

	9
	Vị trí
	Tài sản tại: Toà T06, Time City, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội

	10
	Tầng
	87,0

	11
	Diện tích sàn (m²)
	căn thường

	12
	Loại căn hộ
	10

	13
	Hướng ban công
	Bắc

	14
	Cấu trúc
	2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách + nhà bếp

	15
	Điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
	Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước đầy đủ

	16
	Điều kiện môi trường an ninh
	Tốt

	B
	Bằng chứng thu thập
	

	
	  Hình ảnh đăng bán:
  



     
  



	
	Người thu thập thông tin

	
	





	
	Nguyễn Thị Hồng Phúc







image2.jpg
e,

LOTUS VFi





image3.png
(@ Things to do

¥ Restaurants

 thucc BV,
T\l‘nes Ciy
VinFast 1

k|

AP vinkE & Thiy s'Eioa Junior

k| cung Times City \

NMNA Coffee,
28nE M Khai

20"59 '44.6 N 105°52'07.0"E T2 mimes city @

3 Popeyes Vincom
Times Gi ang 880 Time Ciy

An Nhiét billiards - Fast! ;uz ® ®

Vincom Times Giy : i

Miniso Timecity \ UEMBnde Steakf =) =

Voo oo rs PEDRD Vincom Timeb ey AP Peom Iimes G ]

e e @ I'_C =
- | ,—;'@‘Hor&Kong_New‘L
==t

Elise Times City

2 The Blues
finh Tuy, Ha Noi, Vietnam . \ Cloting store

Add a missing plac > ~ Viomerisclohing stcre

ity

- Shopping mall e
‘Add your business 4 o

Toa 17 Khu o 2

¥ TELQ i@
I - 2shion accsssaris sors
Get the mos G ! { siéuThiMeBau  § 5y
q bb.q chicken Tlme::')‘l:! ® @ E] & Eméconcung |

(BoxDance o % ;
i VincomTimes iy, @) 8 @ techcombankTrang an Loty Frende q
g 5 cpring ml
vocomvige @4 © €600 vineom
Meall Times City Times city @)

{Shopping mal Shos store

XU

= (

I )
*ﬂsﬁ:1="=_.q=sﬂm =
: S 4

§ ﬂmumw" i





image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png
CONG HOA XA HOICHU NGHIA VIET NAM.
Die 1p - Ty do - Hanh phiic

GIAY CHUNG NHAN
QUYEN SU' DUNG DAT, QUYEN SG HI'U TAI SAN GAN LIEN V61 DAT

1. Ngwotsir dyn adt,chi so b i sin gin lén vii @it

Ong: Nguyén Long Quén, CCCD: 019087000110;

Vi vor Ha Huyén Trang, Can cude: 025188006584

2. Thing tin thia abt:

o Thim disd: 110 bin 0b 565 139 b.Diga tich: 1792.4mv.
< Loaidit Dit &t 40 th.

d. Théi han sir dyng: Lau dai. |
4. Hinh thic i dyng: Sirdung chune
. ia chi: Nha T06, Khy do th iohores Times City,sb 458 duorg Minh Kha, phuomg Vioh Toy, ||
thinh phs H Noi |

3. Thiong tin i sin gin lién vo1 dht:
‘2 Tén i sini Cin ho ching cu 6 2207 - NiiT06-Khu d6 thi Vinhomes Times City:
b, Diga i s dun B1,0my
<. Hinh thire s hitu: S0 b chung i vor v chong. 4
d.'Thavi han sé biru:
Ll
|
Ha N ngty AQ hing ) nim 2020
VANPHONG DANG KY DATDATHANOL ||
GIAM DOC I
“Thi Bich Ngoe ‘
Thang inchi i e thé o e i QR. 2
XN

—— = 7N\





image11.png
4.50 00 thira 8, i sin gin idn vo1 0l

Cain ho 56 2207, tBng 22/27 tang va 03 tang ham

l_i' e
fimml mmml

5. Ghi chis
5t ban d va 56 thir it duge xde dinh theo bin 4 d n thng thé
Hai BA Trumg (e0)

"Gy chims ahin nay Guo ci d s Gidy chimg n quyén s dun i, quyén st i i i
i 110 V61 dit b AA 02373223 do Vin phong dang ky 0 dai HA N cip ngiy 19/09/2025 do
ohin chuyén nhuon.

6. Nhimg thay ddi sau ki chp Gify chifng nhdn:

huong Vinh Tuy, quin

| ‘Noi dung thay i v co s phip

7 Xac nban cu cg quan
e thim quyn

6 vio 55 chp Giy chimg nban:.. £ 45669,

et i Gl chimg v ing du ity b b g b g wong
e i o o Gy chin i s o gy 01 5 qan G





image12.jpg
Bai viét caa Tran Khanh Ly

[l i mua bin chung c Times city 7
R Tran Kninh Ly . 19 thing 3 lic 15:44 - @

& 2PN T04 TIMES CITY — SLOT 6 T0 C6 DINH, FULL DO, GIATOT
+/ Dién tich: 76m*

+/ Ban céing Nam — thosing m4t

+/ CitaBc

+/ Tang trung

+/ Full ngi thét, nha tréing vao & ngay

& Gisban: 101

Lién hé xem nha (goi tr6c): 0332553087

. Viét binh luan cong khai...





image13.jpg
09:27 \

< KhanhLy - 0332553087

GOI LAI

"Anh cén ho: tda T04 - Times City

- S8 phong ngu: 2pn

- Dién tich: 76m?

- Hu6ng ban céng: Nam

- Hu8ng clra: Bic

- Khoang tang: Tang trung

- Tinh trang: ndi that full, dang tréng,
xem nha goi trc, cd slot xe

- Gia: 10,1ty thu vé

Em gtfi anh théng tin cdn hd. Nha stfa
dep full ngi that.
09:16

«

(@)
@

Tin nhan 000




image14.jpg
09:28 \ ol T @

< Khanh Ly - 0332553087 & &=

% Dung anh a, dé lai full
Dang sén slot xe & t nira

TAm nay mua nha 1 hgp Iy anh a
09:24

c3n 10,1t kia tang bao nhiéu do.
09:24

@ Anh chi tranh thi s3p xép thdi gian qua
xem nhé.

é1(d

C3n 10,1 tang trung anh a

Khoang 15-24

09:24

dudi 20 k, minh muén & loanh quanh tif
12-17 thoi.
09:25

v o
% Thodng, ban cong Nam.
Nguyén Tan Sang
dudi 20 k, minh mudn & loanh quanh tir 12-17...

C3n nay tang 23 anh a, hai vust tiéu
chuén, nhung déi lai khéng gian rat
thoang, & thap mudi, con trung nhiéu
cling nguy hiém anh a

Tin nhan 000

(@)
@




image15.jpg
A

C & C HOMES
Dong hanh cing phat friéh





image16.jpg
Bai viét cia Han Nguyen

!l‘ Héi mua ban chung cu Times city - Tham gia
{8 t1an Nouyen Tien - 30 thing 3 lic 2203 - @

B4n nhanh can 3PN 95m toa T04.
9 Tang trung, ban cong Nam

4 View nhac nudc. 6 siot &t
“®Full 5 nhu dnh, 6 sin

a’ Lh: 0987559609 dé xem nha

binh luan cong khai...





image17.jpg
E c6 cén 3pn toa T4. Dién tich 95m.
Tang 2x. Ban cong Nam. View nhac
nude. Full d6. Cé slot 6 t6. Gia 12 ti
thuvéaa

Il @) <




image18.jpg
E glti anhé
09:17

oAl

Déu la can 3pn 2vs ha ban
09:41

o QO

@; Véng a.

09:45

(&) Tinnhan oo J &
] @] <




image19.jpg
g ve a o

(%) [rin nhan 0§ &
1 @) <




image20.png
Nguyén Tin Anh

Oknong s nhom chung O
& Dang chis duoe dong kit ban Bongy
Nguyén Tién Anh
(o inh)

Can h6: 06 tang thap 4 hau
- Thiet ké: 2PN

- Diéntich: 87m
- Hung ban cong: Bic
-Gia:nsty
-Higntrang: codo,coxe  m p
P
Toa T6 hai it can em a. Ngoai toa T6 ra thi céc toa khac dc ke
1002

ngi that full ka
1006

o Cannio e nhg

1007

«




image21.png
can nay can thudng & gitra k a hay sat vé phia géc a

phia géc
10:08

Mai Huy
can nay can thudng & gida k a hay sét vé phia géc a
Can nay sat phia dau hdie a ” A
&
Gan can géc do
-1 68




image22.png
o FAYRI VR TR yREL R
———

Can ho: T06 ting thap & hiu - Th

XTI 57 41603 b con e i

15ty - Hign trang:

dya
1007

E tién nghe may k anh goi tu van cho tién

Full ndi thit e a, can & hau 2pn sing
1007 » A

[e)

| PO




image23.png




image24.png
3 TY CO PHAN THAM DINH VA DAU TU TAI CHINH HOA SEN
BT5-23, KDT Viin Phii, phuimg Kién Hung, TP Ha Ni

PHIEU KHAO SAT TAI SAN

(Dénh cho chung cie)

o st htw/ Ngudi huong dfin khdo st NW T é&l (72

Dia chi thudng tri: ...

-~ Nedykhiosit:
$6 Giy Chimg nh
2. Thong tin cin ho:
- Diachihién i thi o N&,,,[M‘," %ﬂf -Mt Tt
; Ha Nae

Dign tich (m?): .§.

Hudng ban con

Hutng cira:

Chiing t6i cam két nhimg thong tin trén 1a ding sic thdt!
Ngudi huong din Dyi dign Nguisi thye hign Troly Thim
Khilo sit Ngin hing Khiio st thim djnh vién djnh vién

e D %%\y/

NW%/ Py Uirvigi O MK




image1.jpg




